
1 Trần Thị Nghĩa Ngụ Phúc 33 293 LUC 512.3         486.2         155.09         155.09    

33 280 LUC 275.3         275.3                    275.3   0        275.3   

33 258 LUC 458.8         458.8         

           300.0   0        300.0   
300 m2 của bà Nguyễn Thị Chinh; 

158,8 m2 của ông Lê Văn Bích 

33 204 LUC 155.1         155.1         155.1           0 155.1       

33 282 LUC 912.0         912.0         912.0           912.0        

33 222 LUC 247.4         247.4         247.4           247.4       

33 239 LUC 1,187.4      517.1         1,187.4        517.1      670.3

Phần diện tích 1187,4 m2 trong mốc 

GPMB dự án gỗ Yên Thịnh: Năm 

2022 đã thu hồi  dự án Hạ tầng Cụm 

Công nghiệp năm 2022 là 670,3 m2

5 Nguyễn Thị Hương Tam Trung 33 238 LUC 142.5         142.5         142.5           0 142.5       

6 Lê Văn Hứa Tam Trung 33 260 LUC 737.8         737.8         737.8           737.8      

7 Đinh Viết Quý Tam Trung

33 261 LUC 1,161.3      533.1         979.7           533.1      446.60       

Trong phần diện tích 977,9 m2  

trong mốc GPMB dự án gỗ Yên 

Thinh: Thửa đất 261 tờ 33 năm 

2019 nhà nước đã thu hồi theo dự 

án Nhà máy may xuất khẩu MTV 

446,6 m2;

8 Trần Văn Bình Tam Trung 33 283 LUC 742.8         742.8         742.8           742.8      

9 Lê Văn Quang Tam Trung 33 296 LUC 279.7         279.7         279.7           279.7      

10 Lê Văn Bích Tam Trung 33 258 LUC 458.8         458.8         158.8           158.8       

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP CHI TIẾT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT, ĐỊA CHỈ, THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH, DIỆN TÍCH THU HỒI, LOẠI ĐẤT THU HỒI - BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ GIẢI 

PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ YÊN THỊNH 

ĐỊA ĐIỂM: TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP BẮC CẨM XUYÊN, XÃ CẨM VỊNH, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Quyết định số:……………./QĐ-UBND ngày ……/…../2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên)

3 Nguyễn Văn Thìn Tam Trung

4 Phạm Thị Hòa Tam Trung

Đất do 

UBDN xã 

quản lý

Đất Nông 

nghiệp đã 

thu hồi tại 

các dự án 

trước đó 

trong Cụm 

Công 

nghiệp 

(UBND xã 

quản lý)

2
Nguyễn Thị Chinh 

(Chiến)
Ngụ Phúc

Diện tích 

thửa đất còn 

lại trước khi 

thực hiện dự 

án xưởng 

sản xuất đồ 

gỗ Yên 

Thịnh

Diện tích đất 

nay thu hồi 

GPMB dự án 

Xưởng sản 

xuất đồ gỗ 

Yên Thịnh 

(m2)

Trong đó: diện tích (m2), nguồn gốc đất đai

Ghi chú

Đất NN 

giao ổn 

định theo 

Nghị định 

64/CP

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử dụng 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2004

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử dụng 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2014

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử 

dụng ổn 

định sau 

ngày 

01/7/2014 

Đất Nông 

nghiệp 

UBND xã 

quản lý tạm 

giao cho hộ 

dân sử dụng 

trước ngày 

01/7/2014 

Ký 

hiệu 

loại 

đất

Tổng DT 

thửa đất 

(m2)

TT 

hộ
Họ tên chử dụng đất Địa chỉ

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa



Đất do 

UBDN xã 

quản lý

Đất Nông 

nghiệp đã 

thu hồi tại 

các dự án 

trước đó 

trong Cụm 

Công 

nghiệp 

(UBND xã 

quản lý)

Diện tích 

thửa đất còn 

lại trước khi 

thực hiện dự 

án xưởng 

sản xuất đồ 

gỗ Yên 

Thịnh

Diện tích đất 

nay thu hồi 

GPMB dự án 

Xưởng sản 

xuất đồ gỗ 

Yên Thịnh 

(m2)

Trong đó: diện tích (m2), nguồn gốc đất đai

Ghi chú

Đất NN 

giao ổn 

định theo 

Nghị định 

64/CP

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử dụng 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2004

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử dụng 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2014

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử 

dụng ổn 

định sau 

ngày 

01/7/2014 

Đất Nông 

nghiệp 

UBND xã 

quản lý tạm 

giao cho hộ 

dân sử dụng 

trước ngày 

01/7/2014 

Ký 

hiệu 

loại 

đất

Tổng DT 

thửa đất 

(m2)

TT 

hộ
Họ tên chử dụng đất Địa chỉ

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

11

Nguyễn Quang Hạnh Yên Khánh 33 281 LUC 1,111.4      1,111.4      1,111.4        1,111.4     

12 Trần Văn Mậu Yên Khánh 33 313 LUC 597.5         597.5         597.5           597.5      

33 295 LUC 417.6         417.6         417.6           417.6      

33 314 LUC 584.8         584.8         584.5           584.5      

14 Bùi Đức Lương Yên Khánh 33 297 LUC 885.0         885.0         885.0           885

33 330 LUC 920.8         920.8         625.2           625.2        

33 329 LUC 264.8         153.2         153.2           153.2        

16 Biện Văn Chiến Yên Khánh 33 294 LUC 730.1         730.1         730.1           730.1        

17 Bùi Đức Giáp Yên Khánh 33 311 LUC 762.7 400.3 164.96 164.96

Tổng DT thửa đất ban đầu là 762,7 

m2: Năm 2021 đã thu hồi hạ tầng 

cụm CN 32,1 m2; năm 2022 thu hồi 

hạ tầng cụm CN 330,3 m2 nên DT 

thửa đất còn lại là 400,3 m2. Nay 

thu hồi dự án Yên Thịn 164,96 m2, 

còn lại 235,34 m2

18

Trần Thị Tuyến Yên Khánh 33 328 LUC 682.1         265.6         4.14             4.14        

Tổng Diện tích thửa đất là: 682,1 

m2: Năm 2021 đã thu hồi cụm CN 

40,8 m2; năm 2022 thu hồi cụm CN 

375,7 m2 nên diện tích thửa đất nay 

còn lại 265,6 m2, thu hồi dự án yên 

thịn 4,12 m2, còn lại 261,46 m2

19 UBND xã Cẩm Vịnh 33 256 DTL 339.8 339.8 279.6 279.6 Đất Thủy lợi

20 UBND xã Cẩm Vịnh 33 257 LUC 87.2 87.2 87.2 87.2 Đất NN do xã quản lý

21 UBND xã Cẩm Vịnh 33 259 DGT 255.5 255.5 224.8 224.8 Đất Giao thông

22 UBND xã Cẩm Vịnh 33 262 DGT 18935.6 18935.6 4.4 4.4 Đất Giao thông

23 UBND xã Cẩm Vịnh 33 279 LUC 210.9 210.9 127.1 127.1 Đất NN do xã quản lý

13 Nguyễn Thị Lâm Yên Khánh

15 Nguyễn Như Liên

Yên Khánh



Đất do 

UBDN xã 

quản lý

Đất Nông 

nghiệp đã 

thu hồi tại 

các dự án 

trước đó 

trong Cụm 

Công 

nghiệp 

(UBND xã 

quản lý)

Diện tích 

thửa đất còn 

lại trước khi 

thực hiện dự 

án xưởng 

sản xuất đồ 

gỗ Yên 

Thịnh

Diện tích đất 

nay thu hồi 

GPMB dự án 

Xưởng sản 

xuất đồ gỗ 

Yên Thịnh 

(m2)

Trong đó: diện tích (m2), nguồn gốc đất đai

Ghi chú

Đất NN 

giao ổn 

định theo 

Nghị định 

64/CP

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử dụng 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2004

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử dụng 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2014

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử 

dụng ổn 

định sau 

ngày 

01/7/2014 

Đất Nông 

nghiệp 

UBND xã 

quản lý tạm 

giao cho hộ 

dân sử dụng 

trước ngày 

01/7/2014 

Ký 

hiệu 

loại 

đất

Tổng DT 

thửa đất 

(m2)

TT 

hộ
Họ tên chử dụng đất Địa chỉ

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

24
UBND xã 

(Nguyễn Thị Lâm) Cẩm Vịnh 33 284 LUC 353.9 196.2 196.2 196.2

Tổng Dt thửa đất 353,9 m2, năm 

2019 đã thu hồi toàn bộ DT theo dự 

án Nhà máy may xuất khuẩ MTV. 

25

UBND xã Cẩm Vịnh 33 221 LUC 270 259 259 259

Diện tích thửa đất là 270 m2, năm 

2019 khi GPMB dự án Nhà máy 

may xuất khẩu MTV đã thu hồi toàn 

bộ DT thửa đất

26

UBND xã Cẩm Vịnh 33 240 BCS 129.4 30.1 30.1 30.1

Tổng DT thửa đất 129,4 m2 (BCS) 

đã thu hồi toàn bộ DT thửa đất khi 

GPMB dự án Nhà máy may MTV 

năm 2019

27

UBND xã Cẩm Vịnh 33 263 LUC 142.5 28.9 28.9 28.9

Tổng DT thửa đất 142,5 m2  đã thu 

hồi toàn bộ DT thửa đất khi GPMB 

dự án Nhà máy may MTV năm 

2019

28
UBND xã Cẩm Vịnh 33 264 NTD 7.8 7.8 7.8 7.8 Đất nghĩa trang, nghãi địa

29
UBND xã 

(Nguyễn Văn Châu) Cẩm Vịnh 33 285 LUC 274 85.4 85.4 85.4

Tổng DT thửa đất là 274 m2, năm 

2019  thực hiện dự án nhà máy may 

đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất

30

UBND xã Cẩm Vịnh 33 265 NTD 16.3 0.4 0.4 0.4

Năm 2019 khi thực hiện dự án Nhà 

máy may đã thu hồi toàn bộ DT 

thửa đất

31
UBND xã 

(Nguyễn Quang Hùng) Cẩm Vịnh 33 298 LUC 606.5 606.5 606.5 606.5

Đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa 

đất năm 2008 khi GPMB Cụm 

Công nghiệp

32
UBND xã

 (Nguyễn Quang 

Hùng) Cẩm Vịnh 33 299 LUC 462.3 314.8 314.8 314.8

Đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa 

đất năm 2008 khi GPMB Cụm 

Công nghiệp

33 UBND xã

 (Bùi Thị Thanh) Cẩm Vịnh 33 315 LUC 454 441 441 441

Đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa 

đất năm 2008 khi GPMB Cụm 

Công nghiệp



Đất do 

UBDN xã 

quản lý

Đất Nông 

nghiệp đã 

thu hồi tại 

các dự án 

trước đó 

trong Cụm 

Công 

nghiệp 

(UBND xã 

quản lý)

Diện tích 

thửa đất còn 

lại trước khi 

thực hiện dự 

án xưởng 

sản xuất đồ 

gỗ Yên 

Thịnh

Diện tích đất 

nay thu hồi 

GPMB dự án 

Xưởng sản 

xuất đồ gỗ 

Yên Thịnh 

(m2)

Trong đó: diện tích (m2), nguồn gốc đất đai

Ghi chú

Đất NN 

giao ổn 

định theo 

Nghị định 

64/CP

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử dụng 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2004

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử dụng 

ổn định 

trước ngày 

01/7/2014

Đất nông 

nghiệp hộ 

dân khai 

hoang, cải 

tạo sử 

dụng ổn 

định sau 

ngày 

01/7/2014 

Đất Nông 

nghiệp 

UBND xã 

quản lý tạm 

giao cho hộ 

dân sử dụng 

trước ngày 

01/7/2014 

Ký 

hiệu 

loại 

đất

Tổng DT 

thửa đất 

(m2)

TT 

hộ
Họ tên chử dụng đất Địa chỉ

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

34 UBND xã 

(Bùi Thị Thanh) Cẩm Vịnh 33 316 LUC 276.9 196.3 196.3 196.3

Đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa 

đất năm 2008 khi GPMB Cụm 

Công nghiệp

35 UBND xã 

(Trần Thị Hà xanh) Cẩm Vịnh 33 346 LUC 226.2 174.3 174.3 174.3

Đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa 

đất năm 2008 khi GPMB Cụm 

Công nghiệp

36
UBND nã

 (Bùi Đức Lượng 

thiện) Cẩm Vịnh 33 345 LUC 46.6 43.6 43.6 43.6

Đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa 

đất năm 2008 khi GPMB Cụm 

Công nghiệp

37 UBND xã 

(Nguyễn Quang Duyệt) Cẩm Vịnh 33 365 LUC 587.1 38.4 38.4 38.4

Đã thu hồi toàn bộ diện tích thửa 

đất năm 2008 khi GPMB Cụm 

Công nghiệp

38 UBND xã

 (Trần Thị Luyến dần) Cẩm Vịnh 33 331 LUC 785.7 782.9 782.9

38,696.2    34,264.6    15,475.9      5,619.3   1,279.1    -            -          3,531.9     1,544.3   3,501.3    

Ghi chú: 1.Đất chuyên trồng lúa (LUC) giao ổn định cho hộ dân: 5,619.3        m2

2.Đất chuyên trồng lúa (LUC) hộ dân khai hoang sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004 đến nay: 1,279.1        m2

3.Đất  chuyên trồng lúa (LUC) do UBND xã quản lý, tạm giao cho hộ dân sử dụng trước 01/7/2014: 3,531.9        m2

4. Đất Nchuyên trồng lúa(LUC) đã thu hồi các dự án trước đây tại Cụm Công nghiệp (UBND xã Cẩm Vịnh quản lý) 3,501.3        m2 (đất UBND xã Cẩm Vịnh quản lý)

5.Đất do UBND xã Cẩm Vịnh quản lý: 1,544.3        m2

5.1.Đất Nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa-LUC) do UBND xã quản lý: 997.2           m2

5.2.Đất Giao thông do UBND xã quản lý: 229.2           m2

5.3.Đất Thủy lợi do UBND xã quản lý: 279.6           m2

5.4.Đất Nghĩa trang-nghĩa địa UBND xã quản lý: 8.2               m2

5.5.Đất hoang hóa (BCS) do UBND xã quản lý: 30.1 m2

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

Tổng:
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